
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 14,396,715,277    

1 01/08/2024 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK 200,000                

2
 

Gia đình Cô Ba ở An Điền cho 75kg gạo, 1 thùng nước mắm, 1 thùng 

nước tương, 1 thùng dầu ăn
-                        

3 03/08/2024 Công ty YIDING cho vô TK 10,000,000           

4 06/08/2024 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK 200,000                

5 11/08/2024 Con Cô Vũ Thị Bích ở Mỹ cho 100USD*24.920 2,492,000             

6  Bà Vũ Thị Bích ở Mỹ cho 500USD*24.920 12,460,000           

7 12/08/2024 Gia đình anh  A Thiếu cho TM 2,000,000             

8 14/08/2024 Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai cho vô TK 60,000,000           

9
18/08/2024

Một Cô Bác cho 5 thùng sữa, 1 cây đường, 5l nước mắm, 5l dầu ăn, bánh 

kẹo
-                        

10  Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK 200,000                

11 21/08/2024 Anh Vương Thành Công cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK 1,000,000             

12
 

Nhóm Cô Ngô Phương cho 1 thùng nước mắm, 4 thùng mì, 25 dây dầu 

gội, 25kg gạo, bánh kẹo, quần áo và giày đi học
-                        

13 23/08/2024 Công ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000             

14 25/08/2024 Cô Nga cho 30kg gạo -                        

15 27/08/2024 Anh Lê Bình An, Lê Tuấn Anh cho vô TK 2,000,000             

16 28/08/2024 Học sinh Leny nhận học bổng 4,000,000             

17  Một Cô Bác cho vô TK 10,000,000           

18 29/08/2024 Công ty Tiến Phát cho 14 thùng mì, 14 bao gạo nhỏ -                        

19 31/08/2024 Lãi không kỳ hạn TK 801 cho vô TK 3,590                    

20  Cô Huỳnh Thị Thuý Ngân cho vô TK 200,000                

Tổng Trong kỳ 110,755,590         

Tổng Cuối kỳ 14,507,470,867    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 29,275,244,819    

1 01/08/2024 Chợ 942,000                

2 02/08/2024 Tiền viện phí và thuốc của Tài 1,082,000             

3  Chợ 963,000                

4  Xăng 50,000                  

5 03/08/2024 Chợ 876,000                

6 04/08/2024 Chợ 924,000                

7 05/08/2024 Chợ 897,000                

8 06/08/2024 Chợ 866,000                

9
 

Mua đồng phục học sinh cấp 2 (7 em mỗi em 2 bộ đồng phục + 1 bộ thể 

dục)
4,860,000             

10  Điện thoại bàn 35,000                  

PHẢI TRẢ

CHI
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11 07/08/2024 Chợ 952,000                

12  Gas 350,000                

13  Xăng 50,000                  

14  Tiền xe + ăn cho học sinh Tiến về quê 300,000                

15 08/08/2024 Chợ 968,000                

16 09/08/2024 Chợ 933,000                

17 10/08/2024 Mua bao rác (20kg) 500,000                

18  Mua nước rửa chén 238,000                

19  Chợ 996,000                

20 11/08/2024 Chợ 986,000                

21 12/08/2024 Thay lõi lọc của máy lọc nước nhà bếp 820,000                

22  Chợ 896,000                

23  Đóng tiền Internet và tivi tháng 8+9 2,357,000             

24  Khám nội soi, rửa tai cho Quỳnh Anh bị viêm tai ngoài 210,000                

25 13/08/2024 Chợ 954,000                

26  Xăng 50,000                  

27  Điện 6,075,075             

28 14/08/2024 Chợ 965,000                

29  Đóng tiền đầu năm (BHYT, phù hiệu, edu) cho Táo 748,390                

30  Photo giấy làm tạm trú 30,000                  

31 15/08/2024 Chợ 953,000                

32  Lệ phí thi tiếng Nhật cho Thanh và A Gô Hyan 1,320,000             

33 16/08/2024 3 gói xịt côn trùng 90,000                  

34  Chợ 898,000                

35  Điện thoại di động 640,695                

36 17/08/2024 Chợ 955,000                

37  Xăng 50,000                  

38 18/08/2024 Gas 350,000                

39  Chợ 963,000                

40 19/08/2024 Chợ 350,000                

41  Gas 350,000                

42 20/08/2024 Chợ 897,000                

43  Nộp lệ phí làm tạm trú 77,000                  

44
 

Mua đồng phục cho học sinh tiểu học (2 em mỗi em 2 đồng phục + 1 thể 

dục)
735,000                

45 21/08/2024 Chợ 958,000                

46 22/08/2024 Bao rác đen 150,000                

47  Vòi xịt nhà vệ sinh 70,000                  

48  Xăng 50,000                  

49  Chợ 956,000                

50 23/08/2024 Vòi bồn rửa tay văn phòng 140,000                

51  Dây rút 15,000                  

52  Nước suối 90,000                  

53  Keo dán dép 30,000                  

54  Vòi sen phòng tắm nữ 80,000                  

55  Chợ 894,000                

56  Mua quần mặc váy cho học sinh nữ 178,000                

57 24/08/2024 Vòi xịt nhà vệ sinh khách nam 70,000                  

58  Chợ 936,000                

59 25/08/2024 Chụp hình thẻ cho 7 em 210,000                

60  Chợ 885,000                

61  Chả cá 2,800,000             

62 26/08/2024 Mua thẻ ra cổng không bán trú cho các em tiểu học 24,000                  

63  Mua sách anh văn, sách giáo khoa (lớp 5, lớp 9) bảng con, bóp viết 1,723,000             

64  Chợ 764,000                

65  Xăng 50,000                  

66  Học phí Toán cho Thanh và Hyan 800,000                

67 27/08/2024 Ép nhựa thẻ ra cổng của học sinh tiểu học 50,000                  

68  Chụp hình thẻ cho Y Bim 30,000                  

69  Chợ 953,000                

70  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

71 28/08/2024 Mua vỏ bình điện, 2 ổ cắm sạc, ruột xe để sửa xe đạp điện 395,000                



72  Chợ 785,000                

73 29/08/2024 Mua đồ vớt lá hồ bơi 1,100,000             

74  Chợ 976,000                

75 30/08/2024 Tiền đầu năm 11 em tiểu học (edu, phù hiệu, BHYT, BHTN, khăn ca) 9,671,200             

76  Chợ 964,000                

77  Xăng 50,000                  

78 31/08/2024 Gas 350,000                

79  Chợ 964,000                

80  Mua bảng, sách 118,000                

81  Lương cô Thìn 4,000,000             

82  Lương cô Thảo 7,000,000             

83  Lương cô Hân 7,000,000             

84  Lương thầy Hữu 5,000,000             

85  Lương chị Huin 4,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 94,814,360           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 14,412,656,507    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả )14,412,656,507    


